
IV MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC / OTHER INDICATORS

STT/No. Chỉ tiêu/Indicators
Mã chỉ 

tiêu/Code
Bán niên/Semi-annual 2019 Bán niên/Semi-annual 2018

I CÁC CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS

2264

1
Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ / Giá trị tài sản 

ròng trung bình trong kỳ  (%)

Management expense over average NAV ratio (%)

2265 1.47% 0.00%

2

Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát / Giá trị tài 

sản ròng trung bình trong kỳ  (%)

Custodian and supervising fee expense over average NAV ratio 

(%)

2266 0.52% 0.00%

3

Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển 

nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ 

chức cung cấp dịch vụ có liên quan / Giá trị tài sản ròng của quỹ 

trung bình trong kỳ (%)

Outsourcing service expenses over average NAV ratio (%)

22661 0.56% 0.00%

4
Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh) / Giá 

trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

Audit fee expense over average NAV ratio (%)

2267 0.00% 0.00%

5

Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ 

hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ / Giá trị tài sản 

ròng trung bình trong kỳ (%)

Legal consultancy, OTC price quotation and other valid service 

fees; Board of Representatives' remuneration expense over 

average NAV ratio (%)

2268 0.20% 0.00%

6
Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ 

(%)

Operating expense over average NAV ratio (%)

2269 3.37% 0.00%

7

Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh 

mục mua vào + tổng giá trị danh mục bán ra) / 2 / Giá trị tài sản 

ròng trung bình trong kỳ

Portfolio turnover rate (%) = (total value of buy-in portfolio + 

total proceeds of sale-out portfolio) / 2 / Average NAV

2270 206.94% 0.00%

II CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

OTHER INDICATORS

2272

Quy mô quỹ đầu kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)

Fund scale at the beginning of the period (based on par value of 

fund certificate)

2273                                                      -                                                        -   

Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ

Total value of outstanding Fund Certificate at the beginning of 

period

2274                                                      -                                                        -   

Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ

Total number of outstanding Fund Certificate at the beginning of 

period

2275                                                      -                                                        -   

Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ 

quỹ)

Change of Fund scale during the period (based on par value of 

fund certificate)

2276                                                      -                                                        -   

Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ

Number of Fund Certificates subscribed during the period
2277                                      7,781,308.42                                                      -   

Fund Management Company:

Tên ngân hàng giám sát:

Supervising bank: 

Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

HSBC Bank (Vietnam) Limited

Phụ lục 34. Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ

Appendix 34. Periodical Report on Fund's Investment Activities

(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)

(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC dated 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

PERIODICAL REPORT ON FUND'S INVESTMENT ACTIVITIES
Bán niên/Semi-annual 2019

Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
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Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng DFVN

DFVN Capital Appreciation Fund

Ngày 25 tháng 07 năm 2019

25-Jul-19

Tên Quỹ:

Fund name: 

Ngày lập báo cáo:

Reporting Date:

1

PUBLIC



STT/No. Chỉ tiêu/Indicators
Mã chỉ 

tiêu/Code
Bán niên/Semi-annual 2019 Bán niên/Semi-annual 2018

Giá trị vốn huy động thêm trong kỳ (theo mệnh giá)

Net subscription amount in period (based on par value)
2278                                  77,813,084,200                                                      -   

Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ

Number of Fund Certificates redeemed during the period
22781                                         (94,834.46)                                                      -   

Giá trị vốn phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà 

đầu tư (theo mệnh giá)

Net redemption amount in period (based on par value)

22782                                      (948,344,600)                                                      -   

Quy mô quỹ cuối kỳ (tính theo mệnh giá chứng chỉ quỹ)

Fund scale at the end of the period (based on par value of fund 

unit)

2279                                                      -                                                        -   

Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ

Total value of outstanding Fund Certificate at the end of the 

period

2280                                  76,864,739,600                                                      -   

Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ

Total number of outstanding Fund Certificate at the end of the 

period

2281                                      7,686,473.96                                                      -   

4

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người 

có liên quan cuối kỳ

Fund Management Company and related parties' ownership ratio 

at the end of the period

2282 92.20% 0.00%

5 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ

Top 10 investors' ownership ratio at the end of the period
2283 93.99% 0.00%

6 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ

Foreign investors' ownership ratio at the end of the period
2284 91.07% 0.00%

7 Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kể cả giao dịch ký danh

Number of investors of the Fund at the end of the period
22841                                                    251                                                      -   

8 Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng

Net asset value per Fund Certificate at the end of period
2285                                           10,280.20                                                      -   

Ghi chú / Notes:

2

3

(Đã ký)(Đã ký)

Bà/Mrs. Lê Thị Hoàng Châu

Phó Phòng Nghiệp vụ Bộ phận Giám sát Quỹ

   Ông/Mr. Trần Châu Danh  

  Tổng Giám Đốc   

Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 của "Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động" đã được điều chỉnh để phản ánh số liệu trên cơ sở hoạt động tròn năm bằng cách nhân các chỉ tiêu này với 12 (đối 

với báo cáo tháng), 4 (đối với báo cáo quý), 2 (đối với báo cáo bán niên), 1 (đối với báo cáo năm).

All Indicator starting from number 1 to 7 of "Investment performance indicators" are annualized to reflect a rate that is based on a full year operation by multiplying these 

indicators with 12 (monthly report) or 4 (quarterly report) or 2 (semi-annual report) or 1 (annual report).

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank
Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company

PUBLIC


